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Chủ đề 1: Bé làm quen với trường Mầm Non 

Từ ngày: 15/9 đến 10/10/2025 
 

Chủ đề nhánh 1: Bé đi học (15/9 - 19/9/2025) 

Chủ đề nhánh 2: Bạn của bé (22 - 26/9/2025) 

Chủ đề nhánh 3: Đồ chơi của bé (29/9 - 03/10/2025)  

Chủ đề nhánh 4: Các bác, các cô trong trường mầm non (6/10- 10/10/2025) 

Chủ đề nhánh 5: Bé đón trung thu (13/10- 17/10/2025)  

 

1. Phát triển thể chất 

- Trẻ thực hiện đúng các động tác thể dục sáng hô hấp, tay, chân, bụng lườn. 

-Trẻ rèn và phát triển một số vận động cơ bản: Đi trong đường hẹp, đi theo đường 

ngoằn ngoèo, đi trong đường hẹp có mang vật trên tay. 

- Trẻ dùng bàn tay và các ngón tay để làm quen với đất, nhào, ngắt, gộp, lăn dài, vo 

tròn, ấn dẹp. 

- Trẻ cầm viết vẽ lên giấy, sử dụng các ngón tay để di màu. 

- Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, vận động 

theo nhạc, trò chơi dân gian theo chủ đề. 

+ 1: Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp. 

+ 2: Đi theo hiệu lệnh, đi theo hiệu lệnh đi đều, đi trong đường hẹp, đi có bê vật trên 

tay, đi theo đường ngoằn nghèo.  

+ 8: Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay thông qua các hoạt động Xoa tay, chạm các 

đầu ngón tay với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, vò xé. 

+ 10: Thói quen tốt về vệ sinh cá nhân: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

 

2. Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết tên cô, tên bạn và một số công việc của cô. 

- Trẻ biết tên trường, tên lớp, một số hoạt động trong trường mầm non. 

- Trẻ biết tên gọi, cách sử dụng từng loại đồ dùng, đồ chơi của bé. 

- Trẻ nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng.  

- Diễn đạt được hiểu biết bằng những câu nói đơn giản 

+ 15: Luyện tập các giác quan, phối hợp các giác quan: - Tìm đồ vật vừa mới cất giấu 

+ 18: Biết về cô, các bạn trong lớp, các cô các bác trong trường. 

+ 20: Trẻ nhận biết một số màu cơ bản : Màu đỏ, vàng, xanh, hình vuông hình tròn, to 

nhỏ. 

+ 21: Biết diễn đạt sự hiểu biết của mình về sự vật, hiện tượng xung quanh 

 

3. Phát triển ngôn ngữ 

- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc. 

-Trẻ biết nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô. 

- Trẻ biết sử dụng một số từ quen thuộc. 

- Trẻ biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ... Phát âm rõ lời.  

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể chuyện cùng cô. 
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+ 39: Nghe các âm thanh khác nhau của đồ vật 

+ 41: Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.  

+ 43: Trò chuyện cùng cô và các bạn: Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ. 

+ 44: Trẻ biết nghe cô đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề. 

4.Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

- Cháu biết yêu thương kính trọng, vâng lời ba mẹ, người thân, các cô, các bác trong 

trường.  Biết tự tin trong giao tiếp. 

- Trẻ biết một số hành vi văn hóa giao tiếp đơn giản. 

- Không xả rác, biết bỏ rác đúng nơi qui định 

+ 58: Cháu thể hiện lễ giáo qua các hoạt động hàng ngày. 

+ 61: Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ 

“dạ”, “vâng ạ”, chơi cạnh bạn, không cấu bạn. 

+ 73: Rèn luyện thói quen, hành vi không xã rác, bỏ rác đúng nơi quy định. 
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MẠNG NỘI DUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 1: BÉ LÀM QUEN VỚI TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian: Từ 15/9 đến 17/10/2025 

 
 

Chủ đề nhánh 1 

Bé đi học 
(Từ 15/9 đến 19/9/2025) 

- Trẻ thực hiện đúng các 

động tác thể dục sáng hô 

hấp, tay, chân, bụng lườn. 

- Trẻ biết tên cô, tên bạn 

và một số công việc của 

cô. 

-Trẻ biết nghe và thực hiện 

theo yêu cầu của cô. 

- Trẻ bước đầu làm quen 

và hiểu được các câu hỏi 

của cô giáo trao đổi trong 

sinh hoạt hàng ngày. 

 

 

 

 

Chủ đề nhánh 3 

Bạn của bé 
(Từ 29/9 đến 03/10/2025) 

 

- Trẻ dùng bàn tay và 

các ngón tay để làm 

quen với đất, nhào, ngắt, 

gộp, lăn dài, vo tròn, ấn 

dẹp. 

- Diễn đạt được hiểu biết 

bằng những câu nói đơn 

giản. 

- Trẻ biết đọc thơ, ca 

dao, hát các bài về chủ 

đề biết kể chuyện cùng 

cô. 

- Không xả rác, biết bỏ 

rác đúng nơi qui định. 

 

Chủ đề nhánh 2 

Đồ chơi của bé 
(Từ 22/9 đến 26/9/2025) 

- Trẻ cầm viết vẽ lên 

giấy, sử dụng các ngón 

tay để di màu. 

- Trẻ biết tên gọi, cách 

sử dụng từng loại đồ 

dùng, đồ chơi của bé. 

- Trẻ sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, đặc điểm, hành 

động quen thuộc trong 

giao tiếp  

- Trẻ biết một số hành vi 

văn hóa giao tiếp đơn 

giản. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề nhánh 4 

Các cô, các bác ở trường mầm non 

(Từ 6/10 đến 10/10/2025) 

 

- Rèn cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo 

léo, biết chơi các trò chơi vận động, 

vận động theo nhạc, trò chơi dân gian 

theo chủ đề. 

- Trẻ biết tên trường, tên lớp, một số 

hoạt động trong trường mầm non. 

- Trẻ biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ... 

Phát âm rõ lời.. 

- Cháu biết yêu thương kính trọng, 

vâng lời các cô, các bác trong trường. 

Chủ đề nhánh 5 

Bé đón Trung thu  

(13/10- 17/10/2025)  
 

-Rèn trẻ phát triển một số vận động cơ 

bản 

- Trẻ nhận biết một số màu cơ bản, 

kích thước, hình dạng, số lượng.  

- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự 

vật, hành động quen thuộc. 

-Trẻ tự tin trong giao tiếp 
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MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Mạng chủ đề nhánh 1: Bé đi học 

Từ ngày: 15/9 - 19/9/2025 
Các hoạt 

động 
Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

15/9/2025 

Thứ ba 

16/9/2025 

Thứ tư 

17/9/2025 

Thứ năm 

18/9/2025 

Thứ sáu 

19/9/2025 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về những ngày bé đi học 

Điểm danh     

TDS 

 

Tập kết hợp bài hát: Ồ sao bé không lắc (MT:1) 

 

 

Chơi – tập 

có chủ định 

 

 

 

Vận động 

 

Đi theo hiệu 

lệnh  

Mt 2 

-TCVĐ: Bắt 

chuồn chuồn 

NBTN 

Lớp nhóm  

 (MT 18) 

TH 

Tô màu quả 

bóng 

Trang 2 

 

NBPB 

Màu đỏ - màu 

xanh 

 ( MT 20, 41) 

 Chuyện 

Cháu chào ông 

ạ 

     (MT43) 

Âm nhạc 

- Nghe hát:  

Vui đến 

trường 

- Vận động 

theo nhạc:   

Bóng tròn 

 

 

HĐ ngoài 

trời 

 

QS: cầu tuột 

- TCVĐ: dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do   

QS: Cây xoài 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do   

QS: Cây hoa 

ngũ sắc 

-TCVĐ: 

 Về đúng nhà 

- Chơi tự do  

QS: Cây hoa 

chiều tím 

TCVĐ:  

Trời nắng trời 

mưa Chơi tự 

do  

QS: Cây xoài 

 TCVĐ:  

Về đúng nhà  

- Chơi tự do  

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý thích  

- Chơi thao tác vai: Cho bé ăn, nấu ăn 

- Xem tranh chủ đề “bé làm quen với trường mầm non”,  

- Làm sách tranh, làm album trường MN (tô màu, dán những hình ảnh trường MN) 

MT 8 

- Xếp đường đi, nhà MT 15 

- Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, nghe bài hát về trường mầm non  

Hoạt động 

ăn ngủ vs 

- Tập cho trẻ thói quen tự phục vụ: xúc ăn, uống nước.  

- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. MT:10 

- Rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.  

Chơi tập 

buổi chiều 

 HDTC 

Trời nắng trời 

mưa 

Chơi theo ý 

thích 

     HDTC   

‘ Thỏ nhảy”  

Ôn NBPB 

Thực hành sách 

Màu đỏ - màu 

xanh 

Trang 2 

Chơi theo ý 

thích 

Trả trẻ Chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng,  chào cô ra về (MT 58, 

61) 
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Mạng chủ đề nhánh 2: Đồ chơi của bé 

Từ ngày: (22/9– 26/9/2025) 

 
Các 

hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

22/9/2025 

Thứ ba 

23/9/2025 

Thứ tư 

24/9/2025 

Thứ năm 

25/9/2025 

Thứ sáu 

26/9/2025 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ các đồ chơi: búp bê 

Điểm danh      
TDS 

 
Tập kết hợp bài hát: Tay em 

Hô hấp hít vào thở ra  

 ĐT 1: Tay đẹp đâu ;ĐT 2: Đồng hồ tích tắc; ĐT 3: Hái hoa  
 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

Vận động 

Đi trong đường 

hẹp 

 MT: 2 

-TCVĐ: Bắt 

chuồn chuồn 

 

NBTN 

Quả bóng, búp 

bê 

MT: 21 

Tạo hình 

Tô màu lật 

đật 

Trang 5 

NBPB  

To nhỏ 

Mt 20 

Chuyện 

Đôi bạn nhỏ 

 

Âm nhạc 

- Dạy hát:   

Em búp bê 

- Nghe hát:  

Đu quay 

 

HĐ 

ngoài 

trời 

QS: Cây hoa 

chiều tím 

  

TCVĐ: Chạy 

lấy cờ 

- Chơi tự do 

QS: Cây hoa 

nhài 

TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

- Chơi tự do   

QS: hoa lan 

TCVĐ: Chạy 

lấy cờ 

- Chơi tự do 

 

QS: Cây hoa 

nhài 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

- Chơi tự do  

  

QS: hoa lan 

TCVĐ: Chạy 

lấy cờ 

- Chơi tự do 

  

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Chơi thao tác vai: Cho bé ăn, nấu ăn 

- Xem sách tranh, tranh ảnh và trò chuyện về đồ chơi của bé 

- Xếp hình 

- Nặn theo ý thích, xâu, luồn dây những đồ chơi của bé 

 
HĐ ăn 

ngủ vs 
-Rèn cho trẻ thói quen lau mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi bị bẩn. 

Chơi 

tập buổi 

chiều 

    HDTC  

“Trời nắng trời 

mưa” 

Chơi theo ý 

thích 

HDTC   

“tập tầm vông”   

     Ôn bài hát 

  Em búp bê 

 

Chơi theo ý 

thích 

Trả trẻ Chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

Mạng chủ đề nhánh 3: Bạn của bé 

Từ ngày: (29/9– 03/10/2025) 
Các hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

29/9/2025 

Thứ ba 

30/9/2025 

Thứ tư 

01/10/2025 

Thứ năm 

02/10/2025 

Thứ sáu 

03/10/2025 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về bạn của bé 

Cho trẻ chơi các đồ chơi: búp bê, xếp hình…. 
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Điểm danh     

TDS 

 

Tập kết hợp bài hát: Ồ sao bé không lắc (MT:1) 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ định 

 

Vận động 

Đi có bê vật 

trên tay MT 2 

-TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

 

NBTN 

     Bạn của bé 

MT: 20 

 

 

 

Tạo hình 

Tô màu cái 

trống lắc 

trang 4 

NBPB 

Màu đỏ- màu 

vàng 

   Ôn to nhỏ 

Mt 20 

  Thơ 

Bạn mới 

 

Âm nhạc 

- Nghe hát:  

Trường chúng 

cháu là trường 

mầm non 

- Dạy hát:   

Đi học về 

 MT: 44 

 

HĐ ngoài 

trời 

 

QS: Cây hoa 

bướm hồng 

TCVĐ:  Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do 

QS: Cây xoài 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do   

QS: Cây bướm 

hồng 

TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa  

 - Chơi tự do  

QS: cây mít 

TCVĐ: Bóng 

tròn to 

Chơi tự do  

QS: Cây hoa 

điệp lào 

 TCVĐ: Bóng 

tròn to  

- Chơi tự do  

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý 

thích  

- Chơi thao tác vai: Cho bé ăn, nấu ăn  

- Xem tranh Chủ đề “bé làm quen với trường mầm non”, ghép tranh, làm album 

- Xếp đường đi, xếp hình 

 - Nhún nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, nghe bài hát về trường mầm non.Làm 

quen đất nặn, tô màu MT: 8  

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Tập cho trẻ thói quen tự phục vụ: xúc ăn, uống nước.  

- Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. MT: 10 

- Rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Lau mặt sau khi ăn .  

Chơi tập 

buổi 

chiều 

HDTC  

“Dung dăng 

dung dẻ”  

 Chơi theo ý 

thích 

HDTC   

“Về đúng nhà”  

Ôn NBPB 

Màu đỏ- màu 

vàng Ôn to nhỏ 

Thực hành sách    

trang 5 

Chơi theo 

ý thích 

Trả trẻ Trẻ chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng , chào cô ra về (MT 58, 

61) 

 

 

Mạng chủ đề nhánh 4: Các cô, các bác ở trường Mầm Non 

(Từ 06/10 đến 10/10/2023) 
Các hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

06/10/2023 

Thứ ba 

7/10/2023 

Thứ tư 

8/10/2023 

Thứ năm 

9/10/2023 

Thứ sáu 

10/10/2023 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ và một ngày của bé ở trường  

 Điểm danh       

TDS Tập với cờ  
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 Hô hấp thổi bóng bay  

ĐT tay: Hai  tay đưa thẳng lên cao qua đầu và giơ cờ lên vẫy vẫy. Hạ xuống. 

ĐT bụng: Cúi  người xuống, gõ cán cờ xuống sàn.Đứng lên. 

ĐT chân: Ngồi xổm gõ cán cờ xuống sàn.  

 

 

Chơi – tập 

có chủ 

định 

 

Vận động 

Đi theo đường 

ngoằn nghèo 

-TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

NBTN 

Cô cấp dưỡng 

và bác bảo vệ 

  

Tạo hình 

Làm quen với 

đất nặn 

MT 8 

NBPB 

Hình tròn – 

hình vuông 

Mt 20 

      Thơ 

Trường em  

Âm nhạc 

- Nghe hát:  

Biết vâng lời 

mẹ 

- Dạy hát:   

Con chim hót 

trên cành cây 

 

 

HĐ ngoài 

trời 

 

QS: Cây hoa sống 

đời 

-TCVĐ: 

Chạy theo bóng 

- Chơi tự do 

QS: Cây hoa 

sim tím 

- TCVĐ: Nu 

na nu nống 

- Chơi tự do 

QS: rau vườn 

trường 

-TCVĐ: Chạy 

theo bóng 

- Chơi tự do 

QS: Cây 

hoa lan  

- TCVĐ:  

bóng nẩy 

- Chơi tự 

do 

QS: Cây kim 

đồng 

-TCVĐ: 

Nu na nu nống 

- Chơi tự do 

      

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý 

thích  

- Chơi thao tác vai: Khám bệnh, tiêm thuốc 

- Chơi ghép tranh Chủ đề “Trường mầm non của bé”, so hình 

- Xếp trường mầm non, xếp hình 

- Hát bài hát về trường mầm non, nặn, tô màu, làm album 

HĐ ăn ngủ 

vs 

-Biết gọi cô khi có mũi, khi bị ướt, bẩn. 

-Rèn cho trẻ thói quen lau mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi bị bẩn. 

-Không ngậm tay vào miệng 

Chơi tập 

buổi chiều 

HDTC 

 Nu na nu 

nống 

Chơi theo ý thích HDTC 

Bóng nẩy 

Ôn NBPB Thực 

hành sách 

(trang 3) 

Chơi theo ý 

thích 

Trả trẻ Chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

                                     Mạng chủ đề nhánh 5: Bé đón trung thu  

 

(Từ ngày 13/10- 17/10/2025) 
Các 

hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

13/10/2025 

Thứ ba 

14/10/2025 

Thứ tư 

15/10/2025 

Thứ năm 

16/10/2025 

Thứ sáu 

17/10/2025 

Đón trẻ 

 

Trò chuyện với trẻ về tết trung thu 

Điểm danh     

  

TDS 

 

Tập kết hợp bài hát: Tay em 

Hô hấp hít vào thở ra  
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 ĐT 1: Tay đẹp đâu ; ĐT 2: Đồng hồ tích tắc;ĐT 3: Hái hoa 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

Vận động 

- BTPTC: 

Tay em  

-VĐCB: đi 

theo hiệu lệnh 

đi đều MT 2 

-TCVĐ: Bắt 

chuồn chuồn 

NBTN 

Bánh trung thu 

 

  

Tạo hình 

Tô màu bánh trung 

thu 

(NCT) 

NBPB 

Nhận biết to 

nhỏ   

MT 20 

Thơ 

Tay làm đồ 

chơi 

 

Âm nhạc 

- NH:  

Đếm sao 

- Vận động theo 

nhạc:   

Đêm trung thu 

 

 

HĐ 

ngoài 

trời 

 

QS: Lồng đèn 

ngôi sao 

- TCVĐ: 

dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do 

  

QS: Lồng đèn 

con thỏ 

- TCVĐ: Đi qua 

cầu 

-Chơi tự do 

 

QS: Lồng đèn mặt 

trời 

- TCVĐ: Đi qua 

cầu 

-Chơi tự do 

 

QS: Lồng đèn 

điện tử 

- TCVĐ: 

dung dăng 

dung dẻ 

 -Chơi tự do   

QS: Lồng đèn 

hoa sen 

- TCVĐ: Đi 

qua cầu 

- Chơi tự do 

  

      

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Chơi thao tác vai: Khám bệnh, tiêm thuốc 

- Ghép tranh Chủ đề “Trường mầm non của bé”, so hình 

- Xếp trường mầm non MT: 48 

- Hát bài hát về trường mầm non, nặn, tô màu, làm album (MT 57) 

HĐ ăn 

ngủ vs 

-Biết gọi cô khi có mũi, khi bị ướt, bẩn. 

-Rèn cho trẻ thói quen lau mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi bị bẩn. 

Chơi 

tập 

buổi 

chiều 

HDTC 

Đi qua cầu 

 

Chơi theo ý 

thích 

HDTC 

 Chạy theo bóng 

 

Ôn NBPB  

Thực hành sách 

(trang 4) 

Chơi theo ý 

thích 

Trả trẻ Chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

      

         Ngày 05 tháng 9 năm 2025                                        Ngày 03 tháng 9 năm 2025 

               PHT.CM Duyệt                                                                 TTCM 

                                                                   
        Nguyễn Hồng Thanh                                                Trần Thụy Kiều Loan 

 


